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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:

Hồi 01 giờ ngày 29/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 115,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

 Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ  đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đến 01 giờ ngày 30/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Cấp độ RRTT: cấp 3.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Cấp độ RRTT: cấp 1.

2. Thời tiết ngày và đêm 28/7:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 19h00 ngày 28/7, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa; khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Sơn Động (Bắc Giang)
	64 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	59 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	82 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	70 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	84 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	55 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 28/7 đến 07h00 ngày 29/7, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-15mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hội An (Quảng Nam) 40mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 23mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 19h00 ngày 28/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm; riêng khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Khe Bố (Nghệ An)
	128 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	216 mm

	Dừa (Nghệ An)
	141 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	277 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	127 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	134 mm

	Con Cuông (Nghệ An) 
	133 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	127 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang xuống nhanh, lúc 7h00 ngày 29/7 mực nước tại Hà Nội là 4,55m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu hướng xuống, lúc 7h00 ngày 29/7 mực nước tại Phả Lại là 1,98m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống, đến 7h00 ngày 30/7 có khả năng xuống mức 4,44m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại tiếp tục dao động theo xu thế xuống, đến 19h00 ngày 29/7 có khả năng ở mức 1,85m. 
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 27/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,81 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,37m. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 01/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,95m; tại Châu Đốc ở mức 2,45m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 29/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	28/7
	200,73
	118,36
	2.314
	3.147
	197,3
	3,43

	
	7h
	29/7
	200,37
	118,37
	2.054
	3.165
	
	3,07

	Hòa Bình
	7h
	28/7
	104,35
	13,97
	3.420
	2.380
	101
	3,35

	
	7h
	29/7
	104,90
	13,60
	3.400
	2.360
	
	3,90

	Tuyên Quang
	7h
	28/7
	107,17
	18,50
	798
	964
	105,2
	1,97

	
	7h
	29/7
	107,20
	49,31
	527
	444
	
	2,00

	Thác Bà
	7h
	28/7
	55,81
	22,11
	0
	0
	56,0
	-0,19

	
	7h
	29/7
	55,83
	20,86
	0
	0
	
	-0,17


Hiện các hồ chứa đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 202/QLCT ngày 28/7/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: 

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: đạt trung bình 55-70% dung tích thiết kế. Hiện khu vực này có 138 hồ chứa xung yếu, một số tỉnh có nhiều hồ chứa xung yếu như: Yên Bái (10 hồ), Tuyên Quang (9 hồ), Bắc Giang (12 hồ). Các hồ cần đặc biệt quan tâm khi có mưa lớn là: Kai Hiển (Lạng Sơn); Cửa Cốc, Chùa Ông, Khe Ráy, Khe Cát (Bắc Giang); hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); Lái Bay, Noong Đúc (Sơn La). 

- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: đạt trung bình 70-75% dung tích thiết kế. Hiện khu vực này có 83 hồ chứa xung yếu, một số tỉnh có nhiều hồ chứa xung yếu như: Thanh Hóa (20 hồ), Nghệ An (19 hồ), Hà Tĩnh (16 hồ). Có 12 hồ chứa cần đặc biệt quan tâm khi có mưa lớn: Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).

- Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: đạt 60-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: đạt 60-75% dung tích thiết kế, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ: đạt 45-55% dung tích thiết kế. 
- Hiện tại có 08 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: hồ Vực Mấu (Nghệ An) xả với lưu lượng 66 m3/s;  hồ Đá Hàn (hà Tĩnh) xả với lưu lượng 20 m3/s; hồ Sông Rác, Kim Sơn, Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 50 m3/s; hồ Rào Đá, Vực Tròn (Quảng Bình) xả với lưu lượng 50 m3/s; hồ Phú Vinh (Quảng Bình) xả với lưu lượng 140 m3/s; hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả với lưu lượng 100m3/s.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, chuyển các bản tin đến các địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó. 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc,  theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp để chủ động ứng phó; trong đó tỉnh Bình Định có báo cáo về công tác ứng phó và tình hình tàu thuyền.
VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI: 

1. Thành phố Cần Thơ: Theo báo cáo nhanh số 25/BC-PCTT-TKCN ngày 28/7/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố, ngày 26-27/7/2017 đã xảy ra lốc xoáy trên địa bàn các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thanh làm sập 03 căn nhà, tốc mái và xiêu vẹo 04 nhà.

2. Tỉnh Cà Mau: Theo Báo cáo nhanh số 51/BC-VP của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, ngày 27/7/2017 xảy ra sạt lở trên địa bàn 02 huyện Đầm Dơi và Năm Căn, cụ thể:

+ Sạt lở tại ấp Tân Thuận B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi trên chiều dài 25 m, sâu 6m, làm sụp 02 căn nhà. 
+ Sạt lở tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn trên chiều dài 30m, sâu 25m, có nguy cơ sụp nhà của một hộ dân.

       3. Tỉnh An Giang: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, mưa kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn 02 huyện Tịnh Biên và An Phú từ ngày 24-27/7/2017 gây thiệt hại như sau:

       + Tốc mái 02 nhà; hư hỏng: 02 nhà.
       + Diện tích lúa bị đổ: 21.948,38 ha; 

   
Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.


Ngay sau khi thiên tai xẩy ra, chính quyền các địa phương đã đến động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang


2

